
TỔNG HỢP KẾT QUẢ CUỘC THI VĂN HAY CHỮ TỐT CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2021 - 2022
KHÓA THI:  22/01/2022 - KHỐI THI: 8-9 HỘI ĐỒNG THI: THCS DTNT HUYỆN MỸ TÚ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ TÚ

Họ tên Năm sinh Dân tộc Phái Nơi sinh Lớp Học sinh trường GiảiĐiểm ĐT tỉnhSTT

Huỳnh Thị Khả Ái 22/01/2007 Kinh Nữ Sóc Trăng 9 THCS & THPT Long Hưng 11 Ba1

Nguyễn Thị Thanh Chúc 08/12/2007 Kinh Nữ Sóc Trăng 9 THCS Hưng Phú 9,252

Nguyễn Thị Hà Giang 06/02/2008 Kinh Nữ Sóc Trăng 8 THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 93

Phan Trần Ái Hân 08/07/2008 Kinh Nữ Sóc Trăng 8 THCS Phú Mỹ 74

Trần Ngọc Hân 06/04/2007 Kinh Nữ Sóc Trăng 9 THCS Mỹ Tú 7,255

Trương Ngọc Hân 03/09/2008 Kinh Nữ Sóc Trăng 8 THPT Mỹ Hương 76

Trần Lâm Bảo Hân 11/03/2008 Kinh Nữ Sóc Trăng 8 THCS Thuận Hưng 12,25 Nhất7

Dương Thị Khánh Linh 10/01/2008 Kinh Nữ Sóc Trăng 8 THPT Mỹ Hương 6,758

Tiêu Thị Tuyết Mai 15/05/2007 Kinh Nữ Sóc Trăng 9 THCS Mỹ Phước A 8,59

Đỗ Diễm My 07/01/2008 Kinh Nữ Sóc Trăng 8 THCS Hưng Phú 8,2510

Mai Ngọc Ngân 29/09/2007 Kinh Nữ Sóc Trăng 9 THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 10,75 Ba11

Nguyễn Bảo Ngọc 20/04/2007 Kinh Nữ Sóc Trăng 9 THCS Huỳnh Hữu Nghĩa 12 Nhì12

Triệu Thị Mỹ Ngọc 14/01/2008 Khmer Nữ Sóc Trăng 8 THCS DTNT Mỹ Tú 913

Trần Thị Hồng Nhung 19/03/2007 Kinh Nữ Sóc Trăng 9 THCS Hưng Phú 814

Trần Thị Mỹ Như 01/11/2007 Kinh Nữ Sóc Trăng 9 THCS Phú Mỹ 515

Lý Thị Trúc Phương 23/05/2007 Khmer Nữ Sóc Trăng 9 THCS DTNT Mỹ Tú 9,5 Khuyến khích16

Yên Thị Bích Quyên 01/01/2007 Kinh Nữ Sóc Trăng 9 THCS Phú Mỹ 9,5 Khuyến khích17

Trà Thị Kiều Quỳnh 03/02/2007 Khmer Nữ Sóc Trăng 9 THCS DTNT Mỹ Tú 818

Lê Cẩm Quỳnh 28/01/2007 Kinh Nữ Sóc Trăng 9 THCS Mỹ Phước A 11 Ba19

Danh Thị Hồng Tú 31/05/2007 Kinh Nữ Sóc Trăng 9 THCS DTNT Mỹ Tú 10,5 Khuyến khích20

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 26/10/2007 Kinh Nữ Sóc Trăng 9 THPT Mỹ Hương 8,521

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 01/05/2008 Kinh Nữ Sóc Trăng 8 THPT Mỹ Hương 9,5 Khuyến khích22

Trần Thị Cẩm Vân 26/02/2007 Kinh Nữ Bình Dương 9 THPT Mỹ Hương 5,523

Lê Thị Như Ý 02/02/2007 Kinh Nữ Sóc Trăng 9 THCS & THPT Long Hưng 11,5 Nhì24
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